
      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 7, ngày 23 tháng 10 năm 2020

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO, MẦM NON ĐÃ NỘP
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2020 - 2021

STT TÊN TRƯỜNG KH KTNB BCSK HKI BCTK
1 Mầm non 19/5
2 Mầm non Tân Mỹ
3 Mầm non Sương Mai X
4 Mầm non Tân Quy X
5 Mầm non Tân Phong X
6 Mầm non Sơn Ca X
7 Mầm non Tân Hưng
8 Mầm non Tân Kiểng
9 Mầm non Hoa Sen X

10 Mầm non Phú Thuận
11 Mầm non Hoa Hồng X
12 Mầm non KCX Tân Thuận X
13 Mầm non Bình Thuận
14 Mầm non Phú Mỹ
15 Mẫu giáo Tân Phú X
16 Mẫu giáo Măng Non
17 Mầm non Mai Vàng
18 Mầm non Khai Sáng
19 Mầm non Sen Hồng
20 Mầm non Bách Việt
21 MN Bông Hoa Nhỏ
22 MN Hồng Lan
23 MN Mặt Trời Bé Con
24 MN Bầu Trời Xanh
25 Mẫu giáo Tắc Rỗi
26 Mầm non Thế Giới Xanh
27 Mầm non Minh Phú
28 Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ
29 Mầm non Ngôi Sao Tuổi Thơ
30 Mầm non ABC
31 Mầm non Thế Giới Tuổi Thơ
32 Mầm non Mỹ Phước
33 Mầm non Dâu Tây Đỏ



34 MN Khai Sáng
35 MN Con Mèo Vàng X

Ghi chú : Dấu (x) là các trường đã nộp.
Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) (đã ký và đóng dấu)

Trần Tiểu Quỳnh Ngô Xuân Đông



      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 7, ngày 23 tháng 10 năm 2020

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÃ NỘP
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2020 - 2021

STT TÊN TRƯỜNG KH KTNB BCSK HKI BCTK
1 Phan Huy Thực
2 Lê Quý Đôn
3 Tân Quy X
4 Lương Thế Vinh
5 Nguyễn Thị Định
6 Đinh Bộ Lĩnh
7 Trần Quốc Toản
8 Tân Thuận
9 Phù Đổng

10 Lê Văn Tám
11 Kim Đồng
12 Nguyễn Văn Hưởng
13 Lê Anh Xuân
14 Đặng Thùy Trâm X
15 Võ Thị Sáu
16 Phú Mỹ X
17 Phạm Hữu Lầu X
18 Phú Thuận

Ghi chú : Dấu (x) là các trường đã nộp.
Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) (đã ký và đóng dấu)

Trần Tiểu Quỳnh Ngô Xuân Đông



      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 7, ngày 23 tháng 10 năm 2020

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÃ NỘP
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2020 - 2021

STT TÊN TRƯỜNG KH KTNB BCSK HKI BCTK
1 Nguyễn Hữu Thọ X
2 Trần Quốc Tuấn
3 Huỳnh Tấn Phát
4 Nguyễn Hiền
5 Nguyễn Thị Thập
6 Hoàng Quốc Việt
7 Phạm Hữu Lầu
8 Nam Sài Gòn
9 Đinh Thiện Lý X

10 Đức Trí
11 Việt Úc (SR) X
12 Việt Úc (RS)
13 Sao Việt
14 Canada
15 Emasi

Ghi chú : Dấu (x) là các trường đã nộp.
Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) (đã ký và đóng dấu)

Trần Tiểu Quỳnh Ngô Xuân Đông


